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(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

A Tổng cộng (A=1+2)                 4,80         0,60          -           -        0,14         -            -         -      3,88         -           -       0,18       -   

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP                     -               -            -           -           -           -   -      -    -    -     -     -     -    

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN                 4,80         0,60          -           -        0,14         -   -      -    3,88   -     -     0,18   -    

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT                 3,59             -            -           -           -           -   -      -    3,59   -     -     -     -    

2.2 Đất ở tại đô thị ODT                 0,12         0,12          -           -           -           -   -      -    -    -     -     -     -    

2.3 Đất an ninh CAN                 0,46             -            -           -        0,14         -   -      -    0,14   -     -     0,18   -    

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD                 0,48         0,48          -           -           -           -   -      -    -    -     -     -     -    

2.5
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo
DGD                 0,15             -            -           -           -           -   

-      -    0,15   -     -     -     -    
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